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   Kính gửi: Ông Trưởng Xóm 

 

Thực hiện Văn bản số 35/TTDVNN-KT ngày 17/4/2024 của Trung Tâm 

dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Hóa về việc triển khai tiêm phòng vắc xin trên 

đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2024. UBND xã Phú Đình đề nghị các Xóm thực 

hiện nội dung như sau: 

Triển khai tiêm phòng đến các hộ chăn nuôi tiêm vắc xin: Tụ huyết trùng 

trâu, bò; Lở mồm long móng trâu, bò; Viêm da nổi cục trâu ,bò; Tai xanh lợn và 

vắc xin Dại chó mèo.(lập danh sách các loại vật nuôi tiêm phòng theo mẫu; Lưu 

ý: đã đăng ký vắc xin không trả lại được)  

Đối với các loại vắc xin được ngân sách tỉnh hỗ trợ gồm: Tụ huyết trùng lợn, 

Dịch tả lợn. Vắc xin Lở mồm long móng lợn; vắc xin Cúm gia cầm khi nào Chi 

cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh cấp, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp sẽ thông 

báo sau.  

2. Đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng.  

- Đối với trâu, bò, bê, nghé trong diện tiêm: Thực hiện tiêm phòng vắc xin 

Tụ huyết trùng; Lở mồm long móng và vắc xin Viêm da nổi cục. 

 - Đối với lợn: Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng, Dịch tả, vắc xin Lở mồm long 

móng và vắc xin Tai xanh.  

- Đối với gà: tiêm vắc xin H5N1 (không tiêm cho thủy cầm)  

- Đối với chó, mèo: Tiêm vắc xin Dại (Rabisin) chó, mèo. 

 3. Cơ chế chính sách và kinh phí thực hiện.  

- Đối với các loại vắc xin được nhà nước hỗ trợ: Tụ huyết trùng trâu, bò; Lở 

mồm long móng trâu, bò; Viêm da nổi cục; Dại chó, mèo; Tụ huyết trùng lợn; 

Dịch tả lợn; Lở mồm long móng lợn; riêng vắc xin Tai xanh chỉ hỗ trợ 08 xã (Phú 

Đình, Điềm Mặc, Trung Lương, Sơn Phú, Tân Thịnh, Linh Thông , Kim Phượng 

và Quy Kỳ) và vắc xin cúm gia cầm. 

 - Đối với các loại vắc xin không được nhà nước hỗ trợ: Đề nghị vận động 

nhân dân tự mua vắc xin về tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

 - Tiền công tiêm phòng: Thực hiện theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Quy định khung giá dịch vụ tiêm 



phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y, dịch vụ kiểm nghiệm 

thuốc dùng cho động vật và Quyết định số 73/QĐ-CNTY ngày 10/02/2017 của Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể như sau: 

 - Trâu, bò, ngựa: 4.800 đ/1 mũi tiêm/lần tiêm, 6.700đ/2 mũi tiêm/ lần tiêm. 

- Lợn, dê, cừu: 2.900đ/1 mũi tiêm/lần tiêm, 4.800đ/2 mũi tiêm/lần tiêm.  

- Chó, mèo: 5.500đ/1 mũi tiêm/lần tiêm.  

- Gia cầm : 350 đồng/1 mũi tiêm/lần tiêm. 

 - Đối với tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo: Tổng thu là 14.500 đồng/con. 

Trong đó: + Tiền công tiêm phòng là: 5.500 đồng/01 con + Tiền mua Bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự đối với chủ nuôi chó là: 9.000 đồng/01 con chó, mèo.  

Đề nghị các Xóm tổng hợp danh sách các hộ đăng ký tiêm phòng gửi về 

UBND xã trước ngày 25/4/2024 để tổng hợp gửi Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Định Hóa để dăng ký vắc xin theo qui định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NN. 
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